
TT SBD SVS NG. SINH LỚP HP1 HP2 HP3 TB XL
NƠI

SINH

GHI

CHÚ

01 1813119336 02BSTC/N18 Huỳnh Bá Danh 29/09/1993 N18TPM1 6.6  5.2   5.2  5.7  TB Đà Nẵng
HP2 ghép N19, 

SPT: 24624

02 1813119353 03BSTC/N18 Bùi Văn Hà 20/10/1993 N18TPM1 6.6  5.2   6.7  6.2  TBK Đà Nẵng
HP2 ghép N19, 

SPT: 24601

03 1813119373 04BSTC/N18 Nguyễn Quang Minh Hoàng 17/06/1994 N18TPM1 7.6  6.7   7.3  7.2  K Đà Nẵng
HP2 ghép N19, 

SPT: 24626

04 1813119380 05BSTC/N18 Nguyễn Duy Hưng 05/11/1993 N18TPM1 6.6  6.1   7.0  6.6  TBK Đà Nẵng
HP2 ghép N19, 

SPT: 24629

05 1813119383 06BSTC/N18 Huỳnh Công Khá 28/06/1993 N18TPM1 7.6  5.8   9.7  7.7  K Đà Nẵng
HP2 ghép N19, 

SPT: 24623

06 1813119412 07BSTC/N18 Đặng Văn Xuân Phát 28/02/1994 N18TPM1 7.0  9.7   6.1  7.6  K Đà Nẵng
HP2 ghép N19, 

SPT: 24628

07 1813119411 08BSTC/N18 Lê Đại Phát 20/11/1993 N18TPM1 7.6  9.1   6.1  7.6  K Phú Yên
HP2 ghép N19, 

SPT: 24622

08 1813119421 09BSTC/N18 Nguyễn Văn Phước 11/12/1994 N18TPM1 8.5  7.3   6.4  7.4  K Đà Nẵng
HP2 ghép N19, 

SPT: 24614

09 1813119442 10BSTC/N18 Ung Ngọc Thạch 05/07/1993 N18TPM1 7.3  7.3   7.6  7.4  K Quảng Nam
HP2 ghép N19, 

SPT: 24611

10 1813119449 11BSTC/N18 Phan Châu Thành 04/11/1993 N18TPM1 7.9  6.4   8.2  7.5  K Đà Nẵng
HP2 ghép N19, 

SPT: 24625

11 1813119346 12BSTC/N18 Trần Hoàng Điệp 03/03/1994 N18TPM2 6.7  6.4   6.7  6.6  TBK Quảng Nam
HP2 ghép N19, 

SPT: 22702

12 1813119341 13BSTC/N18 Nguyễn Tấn Dương 28/03/1993 N18TPM2 6.9  7.3   8.2  7.5  K Quảng Nam
HP2 ghép N19, 

SPT: 22703
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2 02BSTC/N18 5.7 

3 03BSTC/N18

4 04BSTC/N18 7.2 
24626

5 05BSTC/N18 6.6 
24629

6 06BSTC/N18 7.7 
24623

7 07BSTC/N18 7.6 
24628

8 08BSTC/N18 7.6 
24622

9 09BSTC/N18 7.4 
24614

10 010BSTC/N187.4 
24611

11 011BSTC/N187.5 
24625

12 012BSTC/N186.6 
22702

13 013BSTC/N187.5 
22703


